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001 Anh Chừ Hoàng Nam 16/12/1998 Hội Phụ, X. Đông Hội, H. Đông Anh, 

TP. Hà Nội 
X K2/2017 A1 001098013255 

002 Anh Tạ Tuấn Nam 17/04/1998 X. Tráng Liệt, H. Bình Giang, T. Hải 

Dương 
X K2/2017 A1 030098000224 

003 Ánh Trần Thị Nữ 15/02/1990 Cụm 2, X. Thọ Xuân, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 
X K2/2017 A1 001190010486 

004 Bách Nguyễn Văn Nam 13/06/1995 Cụm 13, X. Phụng Thượng, H. Phúc 

Thọ, TP. Hà Nội 
X K2/2017 A1 001095007966 

005 Bền Nguyễn Đức Nam 10/11/1996 Thu Lãng, X. Ngọc Liên, H. Cẩm 

Giàng, T. Hải Dương 
X K2/2017 A1 142803606 

006 Cảnh Trần Quang Nam 02/08/1998 Cụm 5, X. Phụng Thượng, H. Phúc Thọ, 

TP. Hà Nội 

X K2/2017 A1 001098004490 

007 Chìa Vàng A Nam 06/12/1996 X. Phú Sơn, H. Quan Hóa, T. Thanh 

Hóa 

X K2/2017 A1 174945145 

008 Chín Sĩ Thị Nữ 02/09/1997 X. Mậu Duệ, H. Yên Minh, T. Hà Giang X K2/2017 A1 073481710 

009 Chinh Đinh Văn Nam 13/07/1990 X. Khánh Dương, H. Yên Mô, T. Ninh 

Bình 

X K2/2017 A1 164404580 

010 Chừ Lý Pé Nam 20/10/1995 Gò Hà, X. Thu Lũm, H. Mường Tè, T. 

Lai Châu 

X K2/2017 A1 045153325 

011 Chuyên Nguyễn Thị Nữ 30/08/1993 X. Thanh Văn, H. Thanh Oai, TP. Hà 

Nội 

X K2/2017 A1 017371265 

012 Công Lê Minh Nam 28/03/1998 Hòe Thị, X. Nguyễn Trãi, H. Thường 

Tín, TP. Hà Nội 
X K2/2017 A1 001098008606 
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013 Cường Phạm Ngọc Nam 22/12/1983 TT. Mộc Châu, H. Mộc Châu, T. Sơn La X K2/2017 A1 051108294 

014 Đạt Đặng Bá Nam 01/03/1990 Hoàng Văn Thụ, P. Dương Nội, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 
X K2/2017 A1 001090011629 

015 Đạt Nguyễn Minh Nam 14/10/1998 Triều Đông, X. Tân Minh, H. Thường 

Tín, TP. Hà Nội 

X K2/2017 A1 001098008900 

016 Đạt Nguyễn Quang Nam 01/03/1997 Duy Tân, X. Minh Tân, H. Đông Hưng, 

T. Thái Bình 

X K2/2017 A1 152182136 

017 Đạt Nguyễn Tiến Nam 04/03/1996 Vị Trù, X. Thanh Trù, TP. Vĩnh Yên, T. 

Vĩnh Phúc 

X K2/2017 A1 135826055 

018 Dinh Vũ Thị Nữ 09/12/1996 Trà Đoài, X. Quang Trung, H. Kiến 

Xương, T. Thái Bình 

X K2/2017 A1 152069115 

019 Đông Bùi Văn Nam 23/03/1995 Đồng Rằng, X. Đông Xuân, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 

X K2/2017 A1 001095009014 

020 Đông Phạm Xuân Nam 03/09/1996 X. Yên Đồng, H. Yên Mô, T. Ninh Bình X K2/2017 A1 164598675 

021 Đức Đỗ Hữu Nam 16/04/1996 X. Liên Hiệp, H. Phúc Thọ, TP. Hà Nội X K2/2017 A1 017343574 

022 Đức Nguyễn Đa Nam 23/06/1997 X. Hưng Thái, H. Ninh Giang, T. Hải 

Dương 
X K2/2017 A1 142824418 

023 Đức Nguyễn Kiến Nam 03/12/1998 Thôn 3, X. Thạch Đà, H. Mê Linh, TP. 

Hà Nội 
X K2/2017 A1 001098004070 

024 Dung Lê Thị Thùy Nữ 05/02/1997 Trường An, X. Trường Yên, H. Hoa Lư, 

T. Ninh Bình 
X K2/2017 A1 164605220 

025 Dũng Bùi Tiến Nam 10/02/1995 X. Kim Bôi, H. Kim Bôi, T. Hòa Bình X K53/2016 A1 SH lại LT + H 113600325 

026 Dũng Nguyễn Văn Nam 05/06/1982 Đội 1, X. Giang Sơn, H. Gia Bình, T. 

Bắc Ninh 
X K38/2016 A1 125088912 

027 Dương Đặng Thế Nam 24/12/1997 Khối 11, TT. Bình Minh, H. Kim Sơn, 

T. Ninh Bình 

X K2/2017 A1 164593979 

028 Dương Nguyễn Ánh Nam 18/02/1996 Thôn Phổ, X. Quất Lưu, H. Bình 

Xuyên, T. Vĩnh Phúc 

X K2/2017 A1 135850485 
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029 Dương Nguyễn Thị Thùy Nữ 02/11/1997 X. Sài Sơn, H. Quốc Oai, TP. Hà Nội X K2/2017 A1 017375664 

030 Duy Nguyễn Như Nam 25/02/1989 Trần Phú, X. Đông Phương, H. Đông 

Hưng, T. Thái Bình 
X K53/2016 A1 034089000581 

031 Duyên Nguyễn Thị Nữ 06/09/1998 X. Thanh Yên, H. Điện Biên, T. Điện 

Biên 

X K2/2017 A1 040485277 

032 Duyến Nguyễn Thị Nữ 31/10/1997 TT. Đồng Văn, H. Đồng Văn, T. Hà 

Giang 

X K2/2017 A1 073360829 

033 Giang Đinh Hồng Nữ 22/01/1995 X. Sơn Hòa, H. Hương Sơn, T. Hà Tĩnh X K2/2017 A1 184132709 

034 Giang Nguyễn Văn Nam 14/10/1993 Đội 6, X. Phương Đình, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 

X K2/2017 A1 017242178 

035 Giáp Vũ Văn Nam 19/08/1994 X. Hà Lai, H. Hà Trung, T. Thanh Hóa X K2/2017 A1 038094000664 

036 Hà Đặng Hồng Nữ 03/11/1996 Số 2/2 PKK, P. Quang Trung, TX. Sơn 

Tây, TP. Hà Nội 

X K2/2017 A1 017466568 

037 Hà Lê Trung Nữ 01/11/1993 Tổ 10, Đại Từ, P. Đại Kim, Q. Hoàng 

Mai, TP. Hà Nội 
X K2/2017 A1 013224073 

038 Hà Trần Thị Nguyệt Nữ 27/01/1998 Tổ 5, Bí Thượng, P. Phương Đông, TP. 

Uông Bí, T. Quảng Ninh 
X K2/2017 A1 022198001099 

039 Hải Đỗ Hữu Nam 11/03/1993 X. Liên Hiệp, H. Phúc Thọ, TP. Hà Nội X K2/2017 A1 017244103 

040 Hải Phạm Xuân Nam 13/08/1997 Tu Lễ, X. Kim Đường, H. Ứng Hòa, TP. 

Hà Nội 
X K2/2017 A1 017410781 

041 Hằng Nguyễn Thu Nữ 09/10/1993 X. Phương Đình, H. Đan Phượng, TP. 

Hà Nội 
X K2/2017 A1 017207329 

042 Hằng Tạ Thị Nữ 30/03/1997 An Thượng, X. Thượng Vực, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 
X K2/2017 A1 017445494 

043 Hảo Nguyễn Duy Nam 02/01/1998 Khu 5, X. Ninh Dân, H. Thanh Ba, T. 

Phú Thọ 

X K2/2017 A1 132390540 
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044 Hậu Hoàng Thị Nữ 03/05/1998 Tả Hồ, X. Tà Chải, H. Bắc Hà, T. Lào 

Cai 
X K2/2017 A1 063474660 

045 Hiên Bùi Văn Nam 16/06/1983 Nam Hoà, X. Trực Cường, H. Trực 

Ninh, T. Nam Định 
X K2/2017 A1 162518848 

046 Hiền Nguyễn Xuân Nam 07/08/1998 Khu 7, X. Xuân Lộc, H. Thanh Thuỷ, T. 

Phú Thọ 
X K2/2017 A1 132388712 

047 Hiếu Bùi Minh Nam 16/08/1998 TT. Phùng, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội X K2/2017 A1 017432825 

048 Hoà Nguyễn Thị Nữ 13/11/1997 X. Trường Sơn, H. Nông Cống, T. 

Thanh Hóa 

X K2/2017 A1 174916704 

049 Hoài Phạm Thị Thu Nữ 08/08/1998 X. Yên Thái, H. Yên Mô, T. Ninh Bình X K2/2017 A1 164630128 

050 Huệ Phạm Thị Nữ 05/12/1998 X. Dũng Tiến, H. Thường Tín, TP. Hà 

Nội 

X K2/2017 A1 017516552 

051 Hùng Đỗ Bá Nam 09/04/1997 Đội 3, Hoà Bình, X. Dị Nậu, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 

X K2/2017 A1 017520951 

052 Hùng Lê Thế Nam 06/12/1998 Tổ 23, P. Tân Thịnh, TP. Hòa Bình, T. 

Hòa Bình 

X K2/2017 A1 113687965 

053 Hùng Nguyễn Mạnh Nam 01/12/1998 148B Hải Thượng Lãn Ông, P. Đông 

Vệ, TP. Thanh Hóa, T. Thanh Hóa 
X K2/2017 A1 038098003361 

054 Hùng Nguyễn Trọng Nam 11/08/1990 Thôn 1, X. Hoằng Hà, H. Hoằng Hóa, 

T. Thanh Hóa 
X K2/2017 A1 173573085 

055 Hưng Đặng Hà Nam 13/05/1996 P. Đồng Tâm, TP. Yên Bái, T. Yên Bái X K2/2017 A1 061060043 

056 Hưng Ngô Cảnh Nam 13/11/1995 Làng Bến, X. Cai Kinh, H. Hữu Lũng, 

T. Lạng Sơn 
X K2/2017 A1 082272799 

057 Hương Đinh Thị Liên Nữ 14/10/1997 X. Thiệu Tiến, H. Thiệu Hóa, T. Thanh 

Hóa 
X K2/2017 A1 174742206 

058 Hương Phùng Ngọc Nữ 21/07/1997 Hạc Đình, X. Yên Lập, H. Vĩnh Tường, 

T. Vĩnh Phúc 
X K2/2017 A1 135791693 

059 Huy Nguyễn Quang Nam 04/07/1987 X. Hương Sơn, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội X K2/2017 A1 112163491 
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060 Huy Trịnh Quang Nam 28/11/1988 Thôn 3, X. Vạn Phúc, H. Thanh Trì, TP. 

Hà Nội 
X K2/2017 A1 013459943 

061 Huyền Lê Thị Thanh Nữ 06/10/1993 X. Nam Hòa, H. Đồng Hỷ, T. Thái 

Nguyên 
X K2/2017 A1 091697770 

062 Huyền Lê Thu Nữ 07/07/1998 Điện Biên, X. Bình Thanh, H. Kiến 

Xương, T. Thái Bình 

X K53/2016 A1 SH lại H 152180283 

063 Huyền Phạm Thị Nữ 02/04/1998 X. Yên Đồng, H. Yên Mô, T. Ninh Bình X K2/2017 A1 164630332 

064 Huyền Trần Thanh Nữ 02/06/1998 Tổ 6, P. Nông Tiến, TP. Tuyên Quang, 

T. Tuyên Quang 

X K2/2017 A1 071035060 

065 Khánh Nguyễn Quốc Nam 02/09/1996 P. Cải Đan, TP. Sông Công, T. Thái 

Nguyên 

X K2/2017 A1 091834787 

066 Khiêm Phạm Gia Nam 25/01/1998 X. Giao An, H. Giao Thủy, T. Nam 

Định 

X K2/2017 A1 036098002171 

067 Khuê Nguyễn Đoàn Nam 20/08/1996 Xóm 2, X. Hồng Vân, H. Ân Thi, T. 

Hưng Yên 

X K2/2017 A1 033096000811 

068 Kiên Nguyễn Hữu Nam 27/07/1998 Tiên Bá, X. Quỳnh Thọ, H. Quỳnh Phụ, 

T. Thái Bình 
X K2/2017 A1 152208452 

069 Lăng Nguyễn Văn Nam 21/01/1993 X. Đồng Thắng, H. Triệu Sơn, T. Thanh 

Hóa 
X K2/2017 A1 174246581 

070 Lầu Bế Đức Nam 24/11/1995 X. Chi Lăng, H. Tràng Định, T. Lạng 

Sơn 
X K2/2017 A1 082275833 

071 Linh Nguyễn Văn Nam 26/03/1991 Bờ Chùa, X. An Lạc, TX. Chí Linh, T. 

Hải Dương 
X K2/2017 A1 030091002354 

072 Linh Phạm Thị Nữ 30/10/1991 Số 19 Đường Đông Thịnh, X. Yên 

Thắng, H. ý Yên, T. Nam Định 
X K2/2017 A1 163162078 

073 Loan Dương Thi Bích Nữ 23/12/1998 X. Xuân Phương, H. Phú Bình, T. Thái 

Nguyên 
X K2/2017 A1 091926376 

074 Lộc Nguyễn Đức Nam 15/07/1996 X. Khánh Hà, H. Thường Tín, TP. Hà 

Nội 

X K2/2017 A1 017427920 

075 Long Nguyễn Văn Nam 10/10/1998 X. Quảng Khê, H. Quảng Xương, T. 

Thanh Hóa 

X K2/2017 A1 175016017 
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076 Long Trịnh Hồng Nam 08/07/1992 TT. Hát Lót, H. Mai Sơn, T. Sơn La X K2/2017 A1 050825481 

077 Lực Hoàng Thị Nữ 22/06/1997 Đông Hà, X. Yên Định, H. Sơn Động, 

T. Bắc Giang 
X K2/2017 A1 122180937 

078 Lương Nguyễn Thị Nữ 14/10/1997 Thôn 7, X. Hương Ngải, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X K2/2017 A1 017507797 

079 Lưỡng Phạm Văn Nam 09/06/1997 Xóm 2, X. Giao Thịnh, H. Giao Thủy, 

T. Nam Định 

X K2/2017 A1 163441645 

080 Mai Cao Thị Tú Nữ 05/04/1993 TT. Tây Đằng, H. Ba Vì, TP. Hà Nội X K2/2017 A1 017186518 

081 Mai Vũ Thị Nữ 25/02/1998 Ô Xuyên, X. Cổ Bì, H. Bình Giang, T. 

Hải Dương 

X K2/2017 A1 142777969 

082 Mạnh Bùi Tiến Nam 07/02/1995 Xóm Hụi, X. Cao Răm, H. Lương Sơn, 

T. Hòa Bình 

X K2/2017 A1 113602408 

083 Mạnh Nguyễn Đức Nam 01/07/1998 Bãi Sấu, X. Mông Hóa, H. Kỳ Sơn, T. 

Hòa Bình 

X K2/2017 A1 113698051 

084 Minh Bùi Văn Nam 15/12/1992 Xóm 7, X. Diễn Đồng, H. Diễn Châu, T. 

Nghệ An 
X K2/2017 A1 187224091 

085 Minh Hoàng Xuân Nam 19/07/1995 Quan Trung 3, X. Thiệu Tiến, H. Thiệu 

Hóa, T. Thanh Hóa 
X K2/2017 A1 174732511 

086 Nam Đoàn Cao Nam 25/04/1998 Xóm 2, X. Xuân Phú, H. Xuân Trường, 

T. Nam Định 
X K2/2017 A1 163398423 

087 Nam Hoàng Văn Nam 13/02/1998 X. Thạch Sơn, H. Thạch Thành, T. 

Thanh Hóa 
X K2/2017 A1 174839608 

088 Nam Kiều Cao Nam 29/04/1996 Lươn Trong, X. Đại Đồng, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 
X K36/2016 A1 SH lại LT + H 017387699 

089 Nam Phạm Phương Nam 01/08/1998 Khu Phố 4, P. Phú Mỹ, TP. Thủ Dầu 

Một, T. Bình Dương 
X K2/2017 A1 281242372 

090 Nga Bùi Văn Nam 05/10/1987 X. Kim Bôi, H. Kim Bôi, T. Hòa Bình X K53/2016 A1 SH lại LT + H 113542308 
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091 Nghĩa Lê Tuấn Nam 08/01/1999 107 Tổ 30 Khu LĐPĐ, P. Thanh Lương, 

Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X K2/2017 A1 001099009443 

092 Nghĩa Nguyễn Trọng Nam 18/10/1995 Thúy Lai, X. Phú Kim, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X K2/2017 A1 017372470 

093 Ngọc Hoàng Minh Nữ 04/06/1998 Xóm 17, P. Xuân Phương, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X K53/2016 A1 SH lại H 001198001254 

094 Ngọc Nguyễn Thị Hồng Nữ 17/07/1998 Thanh Bảng, X. Xuân Hòa, H. Vũ Thư, 

T. Thái Bình 

X K2/2017 A1 152203849 

095 Nhà Lỳ Lé Nam 16/07/1996 Thu Lũm, TT. Mường Tè, H. Mường 

Tè, T. Lai Châu 

X K2/2017 A1 045191113 

096 Nhâm Hoàng Văn Nam 11/06/1992 X. Lý Thường Kiệt, H. Yên Mỹ, T. 

Hưng Yên 

X K2/2017 A1 145527420 

097 Nhật Nguyễn Trí Nam 26/12/1997 TT X260, X. Đồng Tháp, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 

X K2/2017 A1 001097001326 

098 Nhung Từ Xuân Nữ 13/07/1998 TT. Thường Tín, H. Thường Tín, TP. Hà 

Nội 

X K2/2017 A1 017516696 

099 Oanh Đinh Kiều Nữ 26/07/1997 Tiểu Khu 3, TT. Bắc Yên, H. Bắc Yên, 

T. Sơn La 

X K2/2017 A1 050986495 

100 Phong Lê Hồng Nam 03/03/1993 Xóm 1, X. Diễn Đồng, H. Diễn Châu, T. 

Nghệ An 
X K2/2017 A1 187183849 

101 Phương Đinh Thị Nữ 15/11/1995 X. Cúc Phương, H. Nho Quan, T. Ninh 

Bình 
X K2/2017 A1 164550332 

102 Phương Đỗ Khánh Nam 13/01/1961 114/26 Hàm Tử Quan, P. Chương 

Dương, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
X K2/2017 A1 011688235 

103 Quân Nguyễn Hồng Nam 02/01/1998 Tử Dương, X. Tô Hiệu, H. Thường Tín, 

TP. Hà Nội 
X K2/2017 A1 001098003843 

104 Quang Nguyễn Viết Nam 05/06/1996 Thái Hoà 2, X. Minh Thọ, H. Nông 

Cống, T. Thanh Hóa 
X K2/2017 A1 174908653 

105 Quang Phạm Ngọc Nam 28/01/1996 Khu 5, X. Ninh Dân, H. Thanh Ba, T. 

Phú Thọ 
X K2/2017 A1 132269731 
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106 Sơn Đàm Duy Thắng Nam 25/02/1998 P. Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, T. 

Điện Biên 
X K2/2017 A1 040828761 

107 Sơn Ngô Hồng Nam 08/11/1998 Châu Lỗ, X. Mai Đình, H. Hiệp Hòa, T. 

Bắc Giang 
X K2/2017 A1 122246856 

108 Sỹ Phạm Văn Nam 05/03/1998 X. Bình Minh, H. Nam Trực, T. Nam 

Định 
X K2/2017 A1 163435502 

109 Tâm Lê Thị Minh Nữ 31/07/1994 X. Văn Nhuệ, H. Ân Thi, T. Hưng Yên X K2/2017 A1 145619725 

110 Thái Bùi Văn Nam 20/01/1996 X. Bình Chân, H. Lạc Sơn, T. Hòa Bình X K2/2017 A1 113644252 

111 Thăng Đàm Đức Nam 12/10/1996 Hưng Thịnh, X. Tư Mại, H. Yên Dũng, 

T. Bắc Giang 

X K2/2017 A1 122163983 

112 Thanh Bùi Thị Nữ 12/05/1997 X. Xuân Đài, H. Xuân Trường, T. Nam 

Định 

X K52/2016 A1 SH lại H 163437785 

113 Thanh Nguyễn Thị Nữ 07/01/1997 X. Minh Châu, H. Ba Vì, TP. Hà Nội X K2/2017 A1 017467430 

114 Thành Vũ Công Nam 10/09/1995 X. Bát Trang, H. An Lão, TP. Hải Phòng X K2/2017 A1 031872551 

115 Thao Nguyễn Duy Nam 20/05/1998 Đồng Đò, X. Bình Khê, H. Đông Triều, 

T. Quảng Ninh 
X K2/2017 A1 022098001361 

116 Thảo Phạm Thị Nữ 04/01/1995 X. Trí Quả, H. Thuận Thành, T. Bắc 

Ninh 
X K2/2017 A1 125585597 

117 Thể Bùi Văn Nam 10/09/1996 Xóm Tiện, X. Thung Nai, H. Cao 

Phong, T. Hòa Bình 
X K2/2017 A1 113594073 

118 Thiện Ngô Tiến Nam 09/01/1998 An Hoà, X. Yên Bình, H. ý Yên, T. 

Nam Định 
X K2/2017 A1 163382452 

119 Thiện Nguyễn Ngọc Nam 25/09/1997 X. Đông Thanh, H. Đông Sơn, T. Thanh 

Hóa 
X K2/2017 A1 174693926 

120 Thởi Trương Thị Nữ 07/02/1993 X. Cẩm Phú, H. Cẩm Thủy, T. Thanh 

Hóa 
X K2/2017 A1 173964752 

121 Thương Bùi Thị Lan Nữ 28/04/1998 Liên Phương, P. Phương Đông, TP. 

Uông Bí, T. Quảng Ninh 

X K2/2017 A1 101263999 
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122 Thương Lương Hồng Nam 01/02/1998 X. Cán Khê, H. Như Thanh, T. Thanh 

Hóa 
X K2/2017 A1 174770175 

123 Thúy Mã Thị Nữ 23/11/1998 X. Yên Thái, H. Yên Mô, T. Ninh Bình X K2/2017 A1 164630159 

124 Thúy Nguyễn Thị Ngọc Nữ 28/10/1997 Phố Mía, P. Ninh Khánh, TP. Ninh 

Bình, T. Ninh Bình 

X K2/2017 A1 164609008 

125 Thủy Nguyễn Thị Thu Nữ 22/08/1997 Thôn Chằm, X. Châu Giang, H. Duy 

Tiên, T. Hà Nam 

X K2/2017 A1 168570439 

126 Thủy Phạm Thị Nữ 08/08/1997 Đội 2, X. Long Xuyên, H. Bình Giang, 

T. Hải Dương 

X K2/2017 A1 142773913 

127 Tiến Phan Trọng Nam 17/10/1997 P. Đồng Nguyên, TX. Từ Sơn, T. Bắc 

Ninh 

X K2/2017 A1 125725360 

128 Trang Nguyễn Thị Huyền Nữ 15/09/1998 X. Quỳnh Hồng, H. Quỳnh Phụ, T. Thái 

Bình 

X K2/2017 A1 152230021 

129 Tri Vũ Thị Nữ 04/08/1985 X. Khánh Dương, H. Yên Mô, T. Ninh 

Bình 

X K2/2017 A1 164224572 

130 Trinh Trương Kiều Nữ 23/07/1995 Thôn 5, X. Diễn Kỷ, H. Diễn Châu, T. 

Nghệ An 
X K2/2017 A1 187304717 

131 Trường Nguyễn Văn Nam 27/01/1995 X. Tân Phú, H. Tân Kỳ, T. Nghệ An X K2/2017 A1 187508948 

132 Tùng Phạm Hữu Nam 20/06/1996 X. Quảng Tân, H. Quảng Xương, T. 

Thanh Hóa 
X K2/2017 A1 174723369 

133 Tuyển Nguyễn Thị Nữ 15/02/1978 X. Hạ Mỗ, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội X K2/2017 A1 112562415 

134 Tuyết Ma Thị Nữ 12/03/1996 X. Kim Bình, H. Kim Bôi, T. Hòa Bình X K2/2017 A1 070995374 

135 Uyên Nguyễn Thị Thu Nữ 15/06/1996 X. Hải Đường, H. Hải Hậu, T. Nam 

Định 
X K2/2017 A1 163384254 

136 Vân Lê Khánh Nữ 10/03/1997 Kim Đa, P. Ninh Khánh, TP. Ninh Bình, 

T. Ninh Bình 

X K2/2017 A1 164609005 

137 Viên Nguyễn Thị Nữ 04/09/1993 X. Thanh Văn, H. Thanh Oai, TP. Hà 

Nội 

X K2/2017 A1 017166026 
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138 Việt Mai Đức Nam 25/09/1998 Xóm Đông, X. Yên Nhân, H. Yên Mô, 

T. Ninh Bình 
X K2/2017 A1 164630092 

139 Xuân Lê Thị Thanh Nữ 24/03/1995 Xóm 1, X. Xuân Bắc, H. Xuân Trường, 

T. Nam Định 
X K2/2017 A1 163348950 

140 Xuyến Hoàng Thị Ngọc Nữ 16/12/1991 Ngọc Chi, X. Vĩnh Ngọc, H. Đông Anh, 

TP. Hà Nội 

X K2/2017 A1 001191002828 
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